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1. PHAN DOC HIEU (3,0 diém)

Doc dogn trich sau:
Ciing mpt con mica, ngiedi tiéu cuc & biee mink vi phéi trin do ma, ngudi lae quan thi

nghT dén cdy cdi se duege xanh teoi, Khong khi s duge trong lanh. Va mét khi ching ta khong
"'i thay d6i diege hi¢n tegmg xay ra, tét nhdt la nhin n6 bang dnh mdt tich cve. Cdi thign c6
1hé 5& thua cdi e trong mGt thoi diém, nhung chung cuge SE chién thing. Cit sau mot s <d,
on ngui lgi i ra nguyen nhan va Khde phuc nd. Sau 1314t phit sa s& lam mé o hom cho
cdnh dong, sdu bo s bj quét sach ra bién, du lugmg héa chat trong ddt dai sé bj rica sach. L
lam cila ngwdi khdc, thay vi gite trong long va tizc gidn, 1héi b6 qua, minh s thdy thodi mdi
hom rdt nhiéu. N6i mt cdch khdc, néu ban duge song 100 ndm, Xem nhic 1 mgt bg phim <6
100 (p, thi hay tao ra it nhét 2/3 tap 6 tiéng cwoi thay vi tdp ndo ciing roi vao bi kich chdn

chuwong, dau khd, chia ly, mdt mat.
(Trich Tie duy tich cue, theo Tony Budi Séng - Trén ditong bang, NXB Tré 2019, tr. 37)

Thuye hién céic yéu c
Cau 1: (0,5 diém) Xic dinh phuong thire biéu dat chinh cia doan trich.
Ciu 2: (0.5 diém) Theo tic gid, sw khic nhau giva ngwdi tiéu ewe V& ngudi lac quan khi 4ot

dién cimg mgt com mica 13 nhu thé ndo?
Ciu 3: (1,0 diém) Xéc dinh v néu hiéu qué nght thuit clia bién phip tu tir duge st dung

trong cdu sau: Sau 1 Iyt phicsa & lam méu ms hom cho cdnh déng, sdu bo sé b quétsach ra
bién, die hegng héa chdt trong dét dai s@ bi rira sach.
Céu 4: (1,0 diém) Em c6 dong tinh v6i quan diém “Ctr sau mgt ste c6, con ngwoi lgi fim ra
‘nguyén nhan va khdc phyc nd.” hay khong? Visao?
11 PHAN LAM VAN (7,0 diém)
Chu 1: (2,0 diém)

Tir ngi dung Doo hiéu, em hay viét dogn vin ngin (khoang 200 ch) ban vé ¥ nghia clia
16i tur duy tich cye.
Ciu 2: (5,0 diém)

Cam nhn cla em vé vé dep tam hdn cia nhin vt Phuong Pinh trong truyén ngfn

vin 9, tdp hai, NXB Gido duc 2017).
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Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn Kiên Giang năm 2022 - 2023

I. ĐỌC HIỂU
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính: nghị luận

Câu 2. Theo tác giả, cùng một cơn mưa, người tiêu cực sẽ bực mình vì phải trùm áo mưa, người lạc quan thì nghĩ đến cây cối xanh tươi, không khí sẽ được trong lành.

Câu 3.
Biện pháp tu từ: liệt kê

Tác dụng: Làm cho đoạn văn giàu giá trị biểu đạt, tăng sức gợi hình, gợi cảm. Đồng thời chỉ rõ những biểu hiện trong việc nhìn nhận sự việc tích cực và tiêu cực.

Câu 4. HS trình bày quan điểm cá nhân, đưa ra lý giải hợp lý.

II. LÀM VĂN
Câu 1.
* Dẫn dắt vấn đề nghị luận: Vai trò, ý nghĩa của lối tư duy tích cực trong đời sống con người.

* Bàn luận

Giải thích: Lối tư duy tích cực là tư duy theo chiều hướng lạc quan, tin tưởng, nhìn mọi sự, mọi vật, mọi vấn đề luôn luôn thấy cái hay, cái đẹp, cái tốt của vấn đề, thấy được phương hướng, kết quả giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống.

Ý nghĩa

- Lối tư duy tích cực có tác dụng và ý nghĩa quan trọng đối với đời sống tinh thần, định hướng hành động đúng đắn cho mỗi người.

Lối tư duy tích cực cũng sẽ giúp bạn dễ dàng vượt qua căng thẳng, stress trong cuộc sống hơn

Nếu không có lối tư duy tích cực, con người dễ rơi vào trạng thái bi quan, bế tắc. Người nhìn nhận mọi việc với con mắt tiêu cực sẽ gặp trở ngại lớn trong sự nghiệp, vì không dám đương đầu với thách thức cũng như không có niềm tin vào khả năng của bản thân.

- Lối tư duy tích cực giúp bạn tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở phía trước, từ đó có thêm động lực để cống hiến hết sức mình với công việc hiện tại và gặt hái thành công

- Để có lối tư duy tích cực, mỗi người cần rèn luyện thói quen tư duy, nâng cao kiến thức, tích cực trải nghiệm, luôn giữ tinh thần lạc quan...

- Đa số những người thành công đều có lối sống và tư duy tích cực (lấy dẫn chứng minh họa)

Bài học nhận thức và hành động

Hãy học cách tư duy tích cực để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp cho bản thân

Tránh xa tất cả các ảnh hưởng tiêu cực từ mọi phía, thậm chí từ người thân trong gia đình hay một người bạn thân.

Thay đổi suy nghĩ tiêu cực bằng lối tư duy tích cực dù tình huống có đang bi quan tới mức nào

* Kết thúc vấn đề: Mọi người cần xây dựng cho bản thân một lối tư duy tích cực để thành công trong cuộc sống.

Câu 2.
1. Mở bài
Giới thiệu truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi là tác phẩm đầu tay của Lê Minh Khuê nhà văn nữ chuyên viết về cuộc sống chiến đấu của tuổi trẻ nơi tuyến đường Trường Sơn trong những năm chống Mĩ

Phương Định là hình tượng tiêu biểu của thế hệ trẻ thời kì kháng chiến chống Mỹ và nó được khắc họa rõ nét trong vẻ đẹp tâm hồn của cô.

2. Thân bài
a) Khái quát chung về tác phẩm và nhân vật
Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm: Những ngôi sao xa xôi sáng tác vào những năm 1970 trong thời kì kháng chiến chống Mỹ vô cùng gian khổ, ác liệt.

Nội dung tác phẩm: viết về cuộc sống, chiến đấu của ba nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn.

Tình hình thực tế lúc bấy giờ: Thanh niên miền Bắc khí thế sôi nổi vì miền Nam “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước - Mà lòng phơi phới dậy tương lai”

Nhân vật Phương Định: nhân vật chính xưng tôi kể chuyện, là người có nét đẹp tiêu biểu của thế hệ trẻ anh hùng nhưng cũng mang những nét đẹp riêng của con người đời thường.

b) Phân tích nhân vật Phương Định
* Luận điểm 1: Hoàn cảnh sống và chiến đấu của Phương Định.
Xuất thân: là con gái Hà Nội, khá xinh xắn, đáng yêu, tham gia thanh niên xung phong sống giữa khói bụi Trường Sơn và bom đạn.

Công việc: đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom nổ, "chạy trên cao điểm cả ban ngày".

-> Hoàn cảnh sống và công việc hết sức nguy hiểm, căng thẳng, cái chết luôn rình rập.

* Luận điểm 2: Vẻ đẹp tâm hồn Phương Định
- Vẻ đẹp của Phương Định thể hiện qua lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước thiết tha (từ biệt gia đình, quê hương để vào chiến trường, bất chấp mọi gian khổ, hiểm nguy)

- Phẩm chất của thế hệ trẻ trong thời kháng chiến chống Mỹ ngời sáng trong cô: dũng cảm, gan dạ, kiên cường

Cô vào chiến trường ba năm, sống ở cao điểm giữa vùng trọng tuyến trên tuyến đường Trường Sơn

Công việc nguy hiểm: chạy trên cao điểm ban ngày, hết trận bom phải ra đo hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom

- Vẻ đẹp của tinh thần lạc quan thể hiện rõ qua cái nhìn của Phương Định về công việc, chiến tranh và cái chết

- Có tinh thần trách nhiệm với công việc: nhận nhiệm vụ phá bom nguy hiểm như một việc làm quen thuộc hàng ngày, hành động chuẩn xác, thuần thục

-> Sự khốc liệt của chiến tranh đã tôi luyện tâm hồn nhạy cảm yếu đuối của cô trở nên bản lĩnh kiên cường của người anh hùng cách mạng.

- Vẻ đẹp tâm hồn trong sáng, mơ mộng

Phương Định nhạy cảm, mơ mộng, hay lãng mạn: có thời học sinh hồn nhiên vô tư, hay nhớ tới những kỉ niệm tuổi thơ, luôn tìm được điều thú vị trong cuộc sống, công việc

Hồn nhiên, yêu đời: thích hát, say sưa tận hưởng cơn mưa đá một cách hồn nhiên

Giàu tình cảm: luôn nhớ về quê hương, yêu quý, gắn bó với đồng đội

* Mở rộng vấn đề: Suy nghĩ về thế hệ trẻ thời chống Mỹ

Là thế hệ chịu nhiều đau thương, gian khổ, hy sinh

Là thế hệ anh hùng sẵn sàng ra đi không tiếc thân mình

Thế hệ trẻ trung: trẻ tuổi, giàu nhiệt huyết, yêu cuộc đời

3. Kết bài
* Khái quát hình tượng nhân vật

Nhân vật Phương Định là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, hình ảnh nữ thanh niên xung phong thời chống Mỹ nói riêng

Người đọc cùng lúc thấy được phẩm chất anh hùng và thế giới nội tâm phong phú của Phương Định.

* Đánh giá về nghệ thuật xây dựng nhân vật

- Nhân vật được xây dựng qua điểm nhìn, ngôn ngữ, nghệ thuật miêu tả tâm lý và tính cách nhân vật sâu sắc

Ngôn ngữ trần thuật phù hợp, ngôn ngữ nhân vật trẻ trung, tự nhiên, giàu nữ tính

Thế giới tâm hồn phong phú, trong sáng

- Tác giả xây dựng hình ảnh nhân vật Phương Định chân thực, sinh động, đẹp cả trong lý tưởng ý chí lẫn tình cảm, phẩm chất.

